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STT
Mã sinh 

viên
Họ và Tên Số báo danh Số tờ

Chữ ký thí 

sinh
Ghi chú

1 11153505 HOÀNG HÀ PHƯƠNG TT-CLC 505

2 11153515 LƯƠNG THỊ MAI PHƯƠNG TT-CLC 506

3 11153516 LƯU THU PHƯƠNG TT-CLC 507

4 11153527 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG TT-CLC 508

5 11153530 NGUYỄN MINH PHƯƠNG TT-CLC 509

6 11153535 NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG TT-CLC 510

7 11153555 NGUYỄN THU PHƯƠNG TT-CLC 511

8 11153557 NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG TT-CLC 512

9 11153558 PHẠM ANH PHƯƠNG TT-CLC 513

10 11153569 PHAN HÀ PHƯƠNG TT-CLC 514

11 11153575 THÁI NGÂN PHƯƠNG TT-CLC 515

12 11153586 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG TT-CLC 516

13 11153587 TRẦN THU PHƯƠNG TT-CLC 517

14 11153591 VŨ MAI PHƯƠNG TT-CLC 518

15 11153592 VŨ MINH PHƯƠNG TT-CLC 519

16 11153594 VŨ THỊ HÀ PHƯƠNG TT-CLC 520

17 11153595 VŨ THỊ QUỲNH PHƯƠNG TT-CLC 521

18 11153617 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TT-CLC 522

19 11153621 TRẦN KIM PHƯỢNG TT-CLC 523

20 11153630 ĐỖ TRỌNG QUÂN TT-CLC 524

21 11153637 NGÔ TRỌNG QUÂN TT-CLC 525

22 11153638 NGÔ TUỆ QUÂN TT-CLC 526

23 11153647 THÁI MINH QUÂN TT-CLC 527

24 11153650 TRẦN LÊ MINH QUÂN TT-CLC 528

25 11153656 ĐOÀN HỒNG QUANG TT-CLC 529

26 11153658 HOÀNG TIẾN QUANG TT-CLC 530

27 11153665 NGUYỄN NHẬT QUANG TT-CLC 531

28 11153668 NGUYỄN VŨ PHÚ QUANG TT-CLC 532

29 11153681 TRỊNH NHẬT QUANG TT-CLC 533
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